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1 4Đ-17 1607050010 Nguyễn Đỗ Thảo Anh 24/02/1998 Hà Nội 8.69 3.68 Xuất sắc 0

2 4Đ-17 1707050114 Lương Minh Nguyệt 12/11/1999 Hà Nội 8.66 3.64 Xuất sắc 1 61PED1BB1

3 4Đ-17 1707050126 Đoàn Thanh Tịnh 18/04/1998 CHLB Đức 8.53 3.55 Giỏi 0

4 4Đ-17 1707050040 Bùi Hương Giang 26/12/1998 Hà Tây 8.52 3.57 Giỏi 3

61PED1PP1, 61PED1VB1,

61PED1OMR

5 2Đ-17 1707050153 Đào Thị Thanh Uyên 30/06/1999 Hải Dương 8.26 3.46 Giỏi 0

6 1Đ-17 1607050073 Nguyễn Thị Trà Mi 19/04/1998 Hà Nội 8.12 3.44 Giỏi 0

7 1Đ-17 1707050109 Nguyễn Hiền Ngân 10/10/1999 Hưng Yên 7.97 3.28 Giỏi 0

8 4Đ-17 1707050152 Lê Thành Trung 14/05/1999 Thái Bình 7.93 3.29 Giỏi 0

9 4Đ-17 1707050070 Văn Ngọc Huyền 08/11/1999 Hà Nội 7.92 3.29 Giỏi 1 61PED1AB1

10 2Đ-17 1707050043 Dương Ánh Hà 03/09/1999 Hà Nội 7.89 3.25 Giỏi 0

11 1Đ-17 1707050068 Phạm Ngọc Huyền 08/10/1999 Phú Thọ 7.88 3.23 Giỏi 0

12 1Đ-17 1607050012 Nguyễn Hoàng Anh 23/11/1998 Hà Nội 7.87 3.24 Giỏi 0

13 1Đ-17 1607050061 Hoàng Nguyệt Linh 22/09/1998 Hà Nội 7.82 3.28 Giỏi 0

14 1Đ-17 1707050149 Phạm Thị Thuỳ Trang 09/01/1999 Hải Dương 7.80 3.18 Khá 0

15 2Đ-17 1707050067 Lê Thu Huyền 21/10/1999 Hà Nội 7.78 3.18 Khá 0

16 5Đ-17 1707050008 Đặng Hồng Anh 01/12/1999 Hà Nội 7.77 3.18 Khá 1 61PED1BB1

17 1Đ-17 1707050054 Lê Thu Hằng 08/02/1999 Hà Nội 7.77 3.20 Giỏi 0

18 4Đ-17 1707050046 Nguyễn Thanh Hà 07/08/1999 Đắk Lắk 7.74 3.21 Giỏi 1 61PED1OMR
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